Tổ Toán trường THCS Nguyễn Văn Trỗi                       - Tài liệu học tập Hình học 7
TUẦN 2  :  
Tiết  3 +4:               HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC _ LUYỆN TẬP
1. ThÕ nµo lµ 2 ®t vu«ng gãc
  [image: 1]

*§Þnh nghÜa:   Hai đường thẳng xx’ , yy’  cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc.   

Ký hiÖu:     
Nhận xét: 


- Nếu xx' cắt yy' tại O và  thì  tại O.
- Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông.

Ví dụ:


Nếu  tại O thì:



Hoặc 
x
x’
y
y’
O
1
2
3
4


2. VÏ hai ®t vu«ng gãc
Yêu cầu: Cho một điểm O và một đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng a’ đi qua O và vuông góc với đường thẳng a.
+ Trường hợp 1: Điểm O cho trước nằm trên đường thẳng a.
[image: Toán 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc]
Cách vẽ:
- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng a.
- Chuyển dịch ê kê trượt theo đường thẳng a sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm O.
- Kẻ một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a.
+ Trường hợp 2: Điểm O cho trước nằm ngoài đường thẳng a.
[image: Toán 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc]
Cách vẽ:
- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng a.
- Chuyển dịch ê kê trượt theo đường thẳng a sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke đi qua điểm O.
- Kẻ một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a.
* Tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.
3. §­êng trung trùc cña ®t:
Định nghĩa:  Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

[image: 1]   Đường thẳng a vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm I của đoạn thẳng AB.
 Ta nói đường thẳng a là đường trung trực của đoạn thẳng AB.




* Khi a là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua đường thẳng a.
Ví dụ: Cho đoạn đẳng MN = 4cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng MN.
Hướng dẫn: 
- Vẽ đoạn thẳng MN = 4cm (hoặc 4 ô vở)
- Lấy trung điểm I của đoạn thẳng MN.
- Qua I vẽ đường thẳng d vuông góc với MN.
[image: ]
	* Hướng dẫn về nhà:
· Học thuộc định nghĩa 2 đường thẳng vuông góc, đường trung trực của một đoạn thẳng.
· Nhớ cách vẽ 2 đường thẳng vuông góc, vẽ được đường trung trực của một đoạn thẳng.
Bài tập về nhà:  14, 15, 16  (SGK)   vµ  10, 11  (SBT).



     BT thêm : Cho goùc AOB = 1800.  Treân cuøng nöûa mp bôø AB vẽ  tia OC, OD sao cho ,  . Vì sao OCOD?

LUYỆN TẬP
Giải bài tập SGK
Bµi 14 (SGK)
Hướng dẫn: Hs tự vẽ hình theo hướng dẫn.
-VÏ CD = 3 cm

- X¸c ®Þnh  sao cho CH = 1,5 cm  (H là trung điểm của đoạn CD)

- Qua H vÏ ®­êng th¼ng d sao cho 
-> d lµ ®­êng trung trùc CD.
Bài 15. Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình a). Gấp giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gấp zt (hình c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ các hoạt động trên. 
[image: https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2016/08/H2.15.1.png]
Kết luận rút ra từ  các hoạt động trên:

Nếp gấp zt ⊥ xy tại O. Có bốn góc vuông là góc  

Bài 16. Vẽ đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke
Gợi ý: Xem hình vẽ sau:
[image: https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2016/08/H2.16.1.png]
Hướng dẫn: Thứ tự vẽ đường thẳng d’ và d’ ⊥ d như sau (xem hình vẽ).
– Đặt êke sao cho một mép góc vuông của êke đi qua điểm A, mép gấp vuông kia của êke nằm trên doạn thẳng d.
– Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của êke đi qua điểm A
– Dùng êke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phái thành đường thẳng d’ ⊥ d.

Bài 18. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau


  Vẽ góc xOy có số đo bằng 45°. Lấy điểm A bất kì nằm  trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng  vuông góc với tia Oy tại C.
  * Sau khi vẽ ta được hình sau đây:
[image: https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2016/08/H2.18.3.png]
Bài 19.Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.
Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.
Hướng dẫn cách vẽ:
– Vẽ đường thẳng d2 bất kì.
– Vẽ đường thẳng d1 cắt d2 tại O và tạo với d2 góc 60°
– Vẽ điểm A tùy ý nằm trong góc d1Od2

– Vẽ đoạn thẳng tại B. 

– Vẽ đoạn thẳng tại C.

[image: https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2016/08/H2.18.2.png]
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